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11강. 가족 

1. 가족 관련 단어 

 

2. 이외의 가족 관련 단어 

• chị gái  누나 ,언니  • anh trai 형 , 오빠 

• em trai  남동생 • em gái 여동생 

•  Vợ 부인 • Chồng 남편 

• Lấy vợ  장가를 가다 • Lấy chồng  시집을 가다 
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3. Từ mới 

Kết hôn 
결혼하다 

가정을 이루다 
Công ty 회사 

Gia đình 가족 Nội trợ 주부 

Mấy 얼마 Sinh viên 대학생 

Ba mẹ 아버지 어머니 Đại học 대학교 

Nhân viên 직원   

 

4. Hội thoại 

Soo kyung: chị đã kết hôn chưa? 

Mai:  chưa  

Soo kyung: Gia đình chị có mấy người? 

Mai:  Gia đình tôi có 4 người : Ba mẹ tôi,  

chị gái và tôi. 

Soo kyung: ba mẹ của chị làm gì? 

Mai:  Ba tôi là nhân viên công ty Việt  

– Hàn và mẹ toi là nội trợ. 

Soo kyung: chị gái chị làm gì? 

Mai:  chị gái tôi là sinh viên đại học Hàn Quốc 

 

5. ~했어요? 

 주어 + đã + 동사 + chưa ? 

Anh  +  đã + Lập gia đình + Chưa? 

Có gia đình 

Kết hôn 

 


